
Phụ lục 01 

DỰ TOÁN CHI TIẾT 

Gói thầu: Tuyên truyền, trang trí tổ chức Đại hội Thể dục thể thao đặc khu 

Lý Sơn lần thứ I năm 2025  

(Kèm theo Quyết định số 1130 /QĐ-UBND  ngày 03 /11/2025  

của Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn) 

 

STT Nội dung ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá 

 Thành tiền 

(đồng)  

Ghi 

chú 

1 Băng rol tuyên truyền (khổ 8m x 0,8m) Tấm 14 450.000 6.300.000   

2 Pano khung sắt (khổ 2,5 x 5m): 02 cụm m2 25 200.000 5.000.000   

3 
Sân khấu (10mx6m), âm thanh khai mạc, bế 

mạc 
gói 1 16.000.000 16.000.000 

  

4 

Phông Maket trang trí khai mạc (khổ 4m x 

8m); phông cánh gà (2m x 4m) 02 tấm + 

khung sắt 

m2 48 200.000 9.600.000 

  

5 Thay bạc Phông Maket Lễ bế mạc (4m x 8m) m2 32 100.000 3.200.000   

6 Ma kết lịch thi đấu + khung sắt (khổ 2m x 

3,5m) 02 tấm 
m2 14 200.000 2.800.000 

  

7 Maket tổ chức giải + khung sắt (khổ 2m x 

3m) : 7 tấm  
m2 42 200.000 8.400.000 

  

8 In mặt trống: 02 mặt Bộ 1 300.000 300.000   

9 Bảng tên đơn vị, in da dán khung sắt (07 

đoàn + tổ trọng tài, 06 khối tham dự) 
Bảng 14 300.000 4.200.000 

  

10 Cờ khí thế Bộ 12 120.000 1.440.000   

11 In chữ và vận hành Cổng chào hơi khai mạc  Gói 1 4.000.000 4.000.000   

12 Làm đài đuốc Bộ 1 10.000.000 10.000.000   

13 Làm bục trao giải 3 cấp (kích thước 70 x 40 

x 45cm) 
Bộ 1 2.000.000 2.000.000 

  

 Tổng cộng    73.240.000  

Bằng chữ: Bảy mươi ba triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn./. 
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